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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa P  tòa: Bà Trương Thị Đào Vi. 

Các Hội thẩm nhân dân:      Ông Dương Tuấn Anh. 

     Ông Nguyễn Quang Tố. 

- Thư ký P  toà: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia P  tòa: Bà 

Đặng Thị Như Quỳnh và ông Phan Anh Tuấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 7 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Huế, số 

11 đường Tôn Đức Thắng, phường Thuận Hoá, thành phố Huế, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 05 năm 

2025. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 158/2025/QĐXXST-HS ngày 30 

tháng 6 năm 2025, đối với bị cáo: 

Nguyễn Trọng L (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/4/1990 tại tỉnh 

Nghệ An; nơi cư trú: Căn hộ 2006, chung cư Eurowindow, phường V, thành phố 

V, tỉnh N (nay là phường T, tỉnh N); nơi ở hiện nay: Số 2/8 đường M, phường 

Tr, quận T, thành phố H (nay là phường T, thành phố H); CCCD số: 

040090044402 cấp ngày 27/3/2023; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1964 và bà Đặng Thị H, sinh năm 1966; 

vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1992 (đã ly hôn); con: 01 con sinh năm 2017; đã 

đăng ký kết hôn với vợ: Cao Thị P, sinh năm 1989; anh, chị em ruột: Gia đình 

có 04 anh em, bị cáo là con thứ hai; tiền sự: Không; 

Tiền án: Có 01 tiền án. Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 227/2021/HSST 

ngày 29/9/2021, Tòa án nhân dân thành phố Huế (cũ) tuyên phạt 20.000.000 

đồng về tội đánh bạc; ngày 18/3/2022, Lđã nộp án phí hình sự và số tiền phạt 

nói trên. 

Quá trình nhân thân: Nhỏ ở với gia đình tại xã H, huyện H, tỉnh N (nay là 

xã H, tỉnh N). Đi học hết lớp 12 thì nghỉ học, sinh sống và làm việc tại tỉnh N. 

Từ năm 2020, sinh sống và làm việc tại thành phố Huế cho đến ngày phạm tội. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ sau đó chuyển tạm giam từ ngày 13/12/2024 tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đến ngày 
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23/1/2025, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” cho đến nay. Có 

mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Đức Th, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn Tân Xương 1, 

xã S, huyện C, tỉnh K. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

+ Bà Nguyễn Thị Trúc L, sinh năm 1988; địa chỉ: Số 7/38 đường 182 T, 

thành phố T, thành phố H1. Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

+ Ông Lê Văn P, sinh năm 1984; địa chỉ: Số 7/38 đường 182 T, thành phố 

T, thành phố H1. Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Bà Trần Thị Thu N, sinh năm 1984; địa chỉ: Số 68A đường Cù Lao 

Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4, thành phố H1. Vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Hoàng Yến N, sinh năm 1994; địa chỉ: Số 197 đường 154, 

phường Tân Phú, thành phố T, thành phố H1. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại P  tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do trước đó đã hiến thận của mình tại bệnh viện Trung ương Huế nên 

Nguyễn Trọng Lbiết được quy trình, thủ tục làm hồ sơ ghép thận và nhu cầu 

mua thận của người bệnh. Khoảng tháng 9/2022, Lđến khoa thận của bệnh viện 

Trung ương Huế, thì gặp anh Lê Văn P (Sinh năm 1984, ở tại 7/38 đường 182 

Tăng Nhơn Phú A, thành phố T, thành phố H1) đang tìm người có chỉ số thận 

phù hợp để ghép cho vợ của mình là chị Nguyễn Thị Trúc L (là bệnh nhân suy 

thận đang điều trị tại khoa nội thận bệnh viện Trung ương Huế) nên Lvà anh P  

thỏa thuận: Anh P  sẽ trả cho L1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), theo đó Lsẽ 

tìm người có các chỉ số phù hợp để tiến hành ghép thận cho chị L , toàn bộ các 

chi phí khám, chữa bệnh, xét nghiệm, chạy thận, phẫu thuật,... cho đến khi ghép 

thận thành công sẽ do Lchi trả. 

Khoảng đầu tháng 1/2023, Lđã tìm được anh Nguyễn Đức Th (sinh năm 

1984, ở tại Tân Xương 1, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa) có các chỉ số phù 

hợp với chị L  và đồng ý bán thận với giá 430.000.000 đồng, trong đó các chi 

phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm,... trong thời gian chờ ghép thận sẽ do Lthanh toán. 

Trong quá trình giao dịch với người mua, người bán thận, Lsử dụng điện 

thoại Samsung Galaxy A53, số điện thoại 0777651171, 0858795575 để liên lạc, 

trao đổi thông tin với những người mua, bán thận. Việc giao, nhận tiền giữa Lvà 

người mua, bán thận thường được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua 

số tài khoản 52798888888 của ngân hàng ACB do Lđứng tên, một số lần, thực 

hiện bằng việc đưa tiền trực tiếp, một số lần chuyển vào tài khoản của anh 

Nguyễn Đức Th (người bán thận). Trong thời gian từ 20/9/2022 đến 03/7/2024, 

Lđã nhận của anh P  1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Cụ thể: 
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- Anh P  sử dụng số tài khoản 061011384164 của mình mở tại ngân hàng 

Sacombank nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản 52798888888 của Nguyễn 

Trọng Lmở tại ngân hàng ACB: 

+ Ngày 20/9/2022 chuyển 100,000.000 đồng (một trăm triệu đồng).  

+ Ngày 21/9/2022 chuyển 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).  

+ Ngày 28/12/2022 chuyển 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). 

- Anh P  nhiều lần đưa tiền mặt cho Lvới tổng số tiền là 149.000.000 đồng 

(một trăm bốn mươi chín triệu đồng). 

- Theo yêu cầu của Luận, anh P  nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản số 

0845288318 của anh Nguyễn Đức Th mở tại ngân hàng Vietinbank tổng số tiền 

351.000.000 đồng (ba trăm năm mươi mốt triệu đồng). 

Để trả tiền cho người bán Thận, Lđã nhiều lần trực tiếp chuyển tiền từ số 

tài khoản 55610000246036 của Lmở tại ngân hàng BIDV đến số tài khoản 

0845288318 của anh Nguyễn Đức Th mở tại ngân hàng Vietinbank với tổng số 

tiền là 58.400.000 đồng (năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng), yêu cầu anh 

P  chuyển 351.000.000 đồng (ba trăm năm mươi mốt triệu đồng), đưa tiền mặt 

cho anh Th với tổng số tiền là 20.600.000 đồng (hai mươi triệu sáu trăm nghìn 

đồng). Tổng số tiền Lđã trả cho anh Th là 430.000.000 đồng. 

Ngày 03/7/2024, bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành phẫu thuật và 

ghép thận thành công đối với trường hợp của chị Nguyễn Thị Trúc L và anh 

Nguyễn Đức Th. 

Lkhai nhận các chi phí khám bệnh, xét nghiệm, chạy thận, phẫu thuật của 

chị L  là 260.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi triệu đồng); chi phí xét nghiệm, 

ăn ở, đi lại của anh Th là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng); chi phí mua 

thận của anh Th là 430.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi triệu đồng). Sau khi trừ 

đi tất cả các chi phí nói trên, Lthu lợi 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

* Về phần giám định trong vụ án: Tại Bản kết Lgiám định y khoa – Pháp y 

tỉnh Thừa Thiên Huế số: 97/25/KLTTCT ngày 27/02/2025, của Trung tâm giám 

định Y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Xác định tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của Nguyễn Đức Th là 44%. 

* Về vật chứng vụ án: Số tiền 10.000.000 (mười triệu đồng) do Nguvễn 

Trọng Lnộp khắc phục hậu quả. 

Hiện vật chứng này đang được gửi vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố 

Huế. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn 

Đức Th 20.000.000 đồng, anh Th không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số: 24/CT-VKS-P2 ngày 14/5/2025, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Huế đã truy tố bị cáo Nguyễn Trọng Lvề tội “Mua bán bộ phận 

cơ thể người” theo quy định tại điểm b, e khoản 2 Điều 154 của Bộ luật hình sự.  
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Tại P  toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế giữ nguyên quan 

điểm của cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng Lphạm tội “Mua bán bộ phận cơ thể 

người”. 

- Áp dụng điểm b, e khoản 2 Điều 154; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật hình sự 2015; đề nghị xử phạt 

bị cáo Nguyễn Trọng Ltừ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.  

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn 

Đức Th 20.000.000 đồng, anh Th không có yêu cầu gì nên không xem xét. 

- Về xử lý vật chứng trong vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị: Tịch thu, sung vào Ngân sách 

Nhà nước đối với Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền 10.000.000 đồng 

mà bị cáo Nguyễn Trọng Lđã giao nộp vì đây là số tiền bị cáo hưởng lợi trong 

việc môi giới bán thận; Không áp dụng hình phạt bổ sung do bị cáo không có 

thu nhập, nghề nghiệp ổn định. 

- Về án phí: Buộc bị cáo Lphải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại P  tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên: Trong quá trình thực hiện điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại P  tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp 

pháp. 

[2]. Đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/9/2022 đến 

ngày 03/7/2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), 

Nguyễn Trọng Lđã có hành vi mua thận của anh Nguyễn Đức Th – là bộ phận 

cơ thể người rồi bán lại cho anh Lê Văn P để ghép cho vợ của mình là chị 

Nguyễn Thị Trúc L, thu lợi bất chính 10.000.000 đồng, làm tổn thương cơ thể 

của Nguyễn Đức Th là 44%. 

Với hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Trọng Lđã phạm vào tội “Mua bán bộ 

phận cơ thể người” theo quy định tại điểm b (vì mục đích thương mại) và điểm e 

(gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%) khoản 2 Điều 154 của Bộ luật hình sự. Do đó, 

cáo trạng số: 24/CT-VKS-P2 ngày 14/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Huế truy tố bị cáo Lvới tội danh như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.  
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[3]. Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Bị cáo 

là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có đủ khả năng nhận thức hành 

vi mua bán thận (bộ phận cơ thể người) là nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến 

tính mạng, sức khỏe của con người bị pháp luật nghiêm cấm, tuy nhiên vì hám 

lợi, bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm, 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo 

cũng như phòng ngừa chung.  

[4]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo:  

Bị cáo có 01 tiền án về tội Đánh bạc vào năm 2021 nhưng chưa được xóa 

án tích mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, nên đã phạm vào tình tiết 

năng nặng là “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự.  

Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của mình theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự; bị cáo đã tự nguyện bồi thường số tiền 20.000.000 đồng cho bị hại 

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ là bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo đã đến đầu thú 

tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố 

Huế); đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền 

ngày 11/4/2025; gia đình bị cáo có ông bà ngoại là Đặng Xuân Thận, Nguyễn 

Thị Phương được tặng Huy chương kháng chiến, có thành tích trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh 

Nguyễn Đức Th 20.000.000 đồng, anh Th không có yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét trách nhiệm dân sự đối với bị cáo. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Đối với Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 

tiền 10.000.000 đồng: Đây là số tiền thu lợi bất chính của bị cáo từ việc mua, 

bán thận nên cần tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp đủ số 

tiền thu lợi bất chính theo Giấy nộp tiền đề ngày 11/4/2025 vào tài khoản tạm 

giữ số: 359109084713 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế 

mở tại Phòng Giao dịch số 12 – Kho bạc Nhà nước khu vực XII ; 

[7]. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Trọng Lphải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8]. Về các đối tượng có liên quan: 

- Đối với anh Lê Văn P là người mua thận. Tuy nhiên, xét động cơ, mục 

đích mua thận là để cứu sống người thân của mình, không vì mục đích lợi 

nhuận. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế không xử lý là 

đúng với quy định của pháp luật.  

- Đối với nguồn tin về việc Lmua thận của chị Trần Thị Thu N (Sinh năm 

1984, ở địa chỉ: 68A Cù Lao Nguyễn Kiệu, phường 1, Quận 4, thành phố H1) để 

bán lại cho chị Nguyễn Hoàng Yến N (Sinh năm 1994, ở tại số 197 đường 154 

phường Tân Phú, thành phố T, thành phố H1): Quá trình điều tra, xác minh thì 
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chị Nhi hiện đang điều trị suy thận và nấm máu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 

tình trạng sức khỏe yếu, không đảm bảo điều kiện để ghép thận và không thể 

tiếp xúc và làm việc với cơ quan điều tra. Ông Nguyễn Văn Hưởng - bố ruột của 

chị Nhi xác nhận gia đình ông và chị Nhi không có bất kỳ mối quan hệ nào với 

Luận. Việc chị Ngọc hiến thận cho con gái ông là hoàn toàn tự nguyện, không 

có việc mua bán bằng tiền và hiện con ông cũng chưa được ghép thận. Do đó, 

không có căn cứ để xử lý Lđối với trường hợp này. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b, e khoản 2 Điều 154; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Trọng Lphạm tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng L03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giam từ 

ngày 13/12/2024 đến ngày 23/1/2025 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế (nay là thành phố Huế). 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự tuyên xử:  

Số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng, tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

mà bị cáo đã nộp theo Giấy nộp tiền vào tài khoản tạm giữ số: 359109084713 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế mở tại Phòng Giao dịch 

số 12 – Kho bạc Nhà nước khu vực XII ngày 11/4/2025; theo Ủy nhiệm chi lập 

ngày 11/7/2025 tại Kho bạc Nhà nước giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Huế và Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, được sung vào Ngân 

sách Nhà nước. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Trọng 

Lphải chịu 200.000 đồng. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị 

cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại P  tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

Nơi nhận:                 

- Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; 

- Viện CT và KSXX phúc thẩm tại Đà Nẵng; 

- VKSND TP Huế; 

- Phòng PV06 CA TP Huế;                                        

- Cơ quan CSĐT CA TP Huế; 

- Cơ quan THAHS CA TP Huế; 

- Cục THADS TP Huế; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HS, THS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA P  TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trương Thị Đào Vi 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA P  TÒA 
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Nguyễn Quang Tố        Dương Tuấn Anh 

   

Trương Thị Đào Vi 
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